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      BCH  ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                                                                                               ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
         ***                                                                                                                 Rạch Giá, ngày 14  tháng 7  năm 2014
BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU 

Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2014
------------
* Phụ lục 1:

	STT
	Đơn vị
	Phát triển

đoàn viên mới (Tính từ đầu năm đến cuối tháng 7/2014)
	Huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có mô hình, cách làm hay trong nêu gương của cán bộ Đoàn
	Xây dựng Công trình TN cấp huyện và tương đương chào mừng Đại hội Hội LHTN
	Phối hợp dạy nghề cho thanh niên
	Phối hợp giới thiệu việc làm cho thanh niên
	100% Huyện, thị thành Đoàn, Đoàn trường Cao đẳng, THPT tổ chức thực hiện “Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”
(Tính từ đầu năm đến cuối tháng 7/2014)

	
	
	
	
	
	
	
	Huyện, thị thành Đoàn
	Khối THPT
	Khối Cao đẳng

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)

	01
	Hà Tiên
	1040
	01
	01
	100
	150
	01
	01
	

	02
	Giang Thành
	550
	01
	01
	100
	100
	01
	01
	

	03
	Kiên Lương
	1100
	01
	01
	160
	160
	01
	02
	

	04
	Hòn Đất
	1250
	01
	01
	200
	240
	01
	06
	

	05
	Kiên Hải
	140
	01
	01
	60
	25
	01
	02
	

	06
	Phú Quốc
	1550
	01
	01
	150
	230
	01
	02
	

	07
	Rạch Giá
	2050
	01
	01
	300
	350
	01
	08
	

	08
	Tân Hiệp
	1660
	01
	01
	210
	310
	01
	04
	

	09
	Châu Thành
	1450
	01
	01
	250
	280
	01
	02
	

	10
	Giồng Riềng
	1710
	01
	01
	250
	330
	01
	06
	

	11
	Gò Quao
	1500
	01
	01
	170
	250
	01
	05
	

	12
	An Biên
	1450
	01
	01
	150
	240
	01
	03
	

	13
	An Minh
	1450
	01
	01
	150
	230
	01
	03
	

	14
	U Minh Thượng
	1000
	01
	01
	100
	220
	01
	03
	

	15
	Vĩnh Thuận
	1450
	01
	01
	150
	250
	01
	02
	

	16
	Khối Các Cơ quan
	
	01
	01
	
	
	
	
	

	17
	Khối Doanh nghiệp
	
	01
	01
	
	
	
	
	

	18
	Công an
	
	01
	01
	
	
	
	
	

	19
	Quân sự
	
	01
	01
	
	
	
	
	

	20
	Biên phòng
	
	01
	01
	
	
	
	
	

	21
	CĐ Cộng đồng
	
	01
	01
	
	20
	
	
	01

	22
	CĐ Sư phạm
	
	01
	01
	
	20
	
	
	01

	23
	CĐ KT-KT
	
	01
	01
	
	30
	
	
	01

	24
	CĐ Y tế
	
	01
	01
	
	15
	
	
	01

	25
	CĐ Nghề
	
	01
	01
	
	50
	
	
	01

	Tổng cộng:
	19.350
	25
	25
	2.500
	3.500
	15
	50
	05


* Phụ lục 2:
	STT
	Đơn vị
	Huyện, thị, thành Đoàn và tương đương thành lập và duy trì các đội hình TNTN tại chổ 
	Huyện, thị, thành Đoàn chuẩn bị điều kiện thành lập HTX thanh niên
	Chuyển đổi mô hình chi hội địa bàn dân cư (%)
	Cơ sở Đoàn duy trì và nhân rộng mô hình Dân vận khéo đã được công nhận
	Huyện thị thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có mô hình huấn luyện kỹ năng (mô hình)

	Thành lập CLB thắp sáng niềm tin ở các xã, thị trấn
	Giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn lương

	A
	B
	(09
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	01
	Hà Tiên
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	07

	02
	Giang Thành
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	02

	03
	Kiên Lương
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	09

	04
	Hòn Đất
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	11

	05
	Kiên Hải
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	02

	06
	Phú Quốc
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	10

	07
	Rạch Giá
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	15

	08
	Tân Hiệp
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	13

	09
	Châu Thành
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	13

	10
	Giồng Riềng
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	15

	11
	Gò Quao
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	13

	12
	An Biên
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	13

	13
	An Minh
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	13

	14
	U Minh Thượng
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	06

	15
	Vĩnh Thuận
	03
	01
	70%
	100%
	01
	01
	08

	16
	Khối Các Cơ quan
	
	
	
	100%
	01
	
	

	17
	Khối Doanh nghiệp
	
	
	
	100%
	01
	
	

	18
	Công an
	
	
	
	100%
	01
	
	

	19
	Quân sự
	
	
	
	100%
	01
	
	

	20
	Biên phòng
	
	
	
	100%
	01
	
	

	21
	CĐ Cộng đồng
	
	
	
	100%
	01
	
	

	22
	CĐ Sư phạm
	
	
	
	100%
	01
	
	

	23
	CĐ KT-KT
	
	
	
	100%
	01
	
	

	24
	CĐ Y tế
	
	
	
	100%
	01
	
	

	25
	CĐ Nghề
	
	
	
	100%
	01
	
	

	Tổng
	75
	100%
	73
	25.000
	25
	15
	150


* Riêng chỉ tiêu hiến máu tình nguyện thực hiện theo phân bổ của Ban Chỉ đạo hiến máu cùng cấp.
* Các chỉ tiêu khác  theo phân bổ năm 2014 của Đoàn, Hội và chỉ tiêu Năm Thanh niên tình nguyện phải hoàn thành ít nhất 70%..
Nơi nhận:                                                                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
- Ban BT TW Đoàn (b/c);                                                                                                               PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
- VP TW Đoàn 1,2 (b/c); 
- Các Ban TW Đoàn;
- Đ/c Nguyễn Long Hải (b/c);











        
- VP Tỉnh ủy (b/c);












     Đã ký

- Ban DVTU (b/c);




                                                                                                          

- Đ/c Phan Thanh Bình (b/c);

- Đ/c Trương Thanh Toàn (b/c);                                                                                                                                                     
- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;





                           Nguyễn Quốc Nam


     - Các đ/c UV. BCH TĐ;

- Lưu VP, Ban TC-KT.

